
1.1 Nhà ở

1 Tranh về vai trò và đặc điểm chung của nhà ở
1 6

2 Tranh về Kiến trúc nhà ở Việt Nam
1 6

3 Tranh về Xây dựng nhà ở
1 6

4 Tranh về Ngôi nhà thông minh
1 6

1.2 Bảo quản và chế biến thực phẩm

1 Tranh về Thực phẩm trong gia đình
1 6

2 Tranh về Phương pháp bảo quản thực phẩm
1 6

3 Tranh về Phương pháp chế biến thực phẩm
1 6

1.3 Trang phục và thời trang
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1 Tranh về Trang phục và đời sống 1 6

2 Tranh về Thời trang trong cuộc sống 1 6

3 Tranh về Lựa chọn và sử dụng trang phục 1 6

1.4 Đồ dùng điện trong gia đình

1 Tranh về Nồi cơm điện 1 6

2 Tranh về Bếp điện 1 6

3 Tranh về Đèn điện 1 6

4 Tranh về Quạt điện 1 6

2

THIẾT BỊ THỰC HÀNH

 (Số lƣợng trang bị đƣợc tính cho một 

phòng học bộ môn - PHBM)

2.1 Bảo quản và chế biến thực phẩm

1
Bộ dụng cụ chế biến món ăn không sử dụng 

nhiệt. 3 6

2 Bộ dụng cụ tỉa hoa, trang trí món ăn. 3 6

2.2 Trang phục và thời trang

1 Hộp mẫu các loại vải 3 6

2.3 Đồ dùng điện trong gia đình

1 Nồi cơm điện 3 6

2 Bếp điện từ 3 6

3 Bóng đèn các loại 3 6

4 Quạt điện 3 6
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Các loại vải thông dụng 2 Bài 7 : Trang phục trong đời sống 6

1 Vải hóa học

2 Vải thiên nhám

3 Vải nhân tạo

4 Đĩa secchi Nuôi cá ao 7

1 Mẫu vật liệu cơ khí 7 8

2 Bộ truyền và biến đổi chuyển động 7 8

3 Thước kẹp 6 8

4 C lê 1 8

5 Mũi khoan 1 8

Ngƣời lập danh mục

Lâm Văn Diện
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